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UBND XÃ ĐỨC AN  

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU  

Số:  01 /QĐ-THTH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Đức An, ngày  01  tháng 9 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt tổ chức, biên chế lớp học trường Tiểu học Tô Hiệu năm học 2026 - 2027 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU 

Căn cứ Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học quy định về chức 

năng, quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học; 

Căn cứ kế hoạch giáo dục năm học 2026 – 2027 của trường Tiểu học Tô Hiệu;  

Căn cứ vào số lượng học sinh thực tế của nhà trường cuối năm học 2025 – 

2026 và kết quả tuyển sinh lớp 1 của nhà trường năm học 2026 – 2027; 

Căn cứ thực trạng cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của 

nhà trường năm học 2026 – 2027. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Biên chế 1936 học sinh (hs) thành 58 lớp  

Khối 1: 11 lớp – 363 hs (trong đó 1A1: 27hs, 1A2: 26hs, 1A3: 24hs; 1A4: 39; 

1A5: 37; 1A6: 37; 1A7: 37; 1A8: 37; 1A9: 34; 1A34: 33; 1A11: 31); 

Khối 2: 11 lớp – 381 hs (trong đó 2A1: 31hs, 2A2: 30hs, 2A3: 35hs; 2A4: 40; 

2A5: 40; 2A6: 40; 2A7: 39; 2A8: 36; 2A9: 33; 2A34: 26; 2A11: 31); 

Khối 3: 03 lớp – 416 hs (trong đó 3A1: 31hs, 3A2: 28hs, 3A3: 29hs; 3A4: 29; 

3A5: 32; 3A6: 32; 3A7: 33; 3A8: 33; 3A9: 26; 3A34: 35; 3A11: 38; 3A35; 3A35); 

Khối 4: 04 lớp – 404 hs (trong đó 4A1: 34hs, 4A2: 35hs, 4A3: 35hs; 4A4: 35hs; 

4A5: 35hs; 4A6: 36hs; 4A7: 36hs; 4A8: 24hs; 4A9: 33hs; 4A10: 32hs; 4A11: 35hs; 

4A12: 34hs); 

Khối 5: 04 lớp – 155 hs (trong đó 5A1: 27hs, 5A2: 25hs, 5A3: 31hs; 5A4: 34hs; 

5A5: 40hs; 5A6: 39hs; 5A7: 39hs; 5A8: 34hs; 5A9: 36hs; 5A34: 34; 5A11: 33); 

Điều 2. Phân công trách nhiệm 58 giáo viên làm công tác chủ nhiệm 58 lớp 

trong năm học 2026 – 2027 (có danh sách kèm theo); 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các ông (bà) là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và các em học 

sinh thuộc các lớp có trong Điều 1, cùng các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 4 (để thực hiện); 

- Lưu: VT.  

 HIỆU TRƯỞNG 
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DANH SÁCH 
Giáo viên chủ nhiệm năm học 2026 – 2027 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-THTH, ngày …. tháng …. năm 2026 

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Tô Hiệu) 

 

STT Họ và tên Chủ nhiệm lớp Ghi chú 

1 Trần Thị Ngời 1A1  

2 Hoàng Thị Thúy Vinh 1A2  

3 Phạm Thị Hương 1A3  

4 Hoàng Thị Hiệp 1A4  

5 Lê Thị Bích Nhi 1A5  

6 Trần Thị Ánh 1A6  

7 Nguyễn Thị Quyên 1A7  

8 Trịnh Thị Thu Thủy 1A8  

9 Vũ Thị Tuyết 1A9  

10 Nguyễn Thị Hồng Vi 1A10  

11 Mai Thu Hồng 1A11  

12 Nguyễn Thị Xoan 2A1  

13 Trần Thị Thu Hiền 2A2  

14 Phan Thị Trúc Hà 2A3  

15 Nguyễn Thị Hằng 2A4  

16 Nguyễn Thị Thu Hằng 2A5  

17 Vũ Thị Huế 2A6  

18 Lê Thị Thanh Minh 2A7  

19 Phạm Thị Nụ 2A8  

20 Lương Thị Bình 2A9  

21 Nguyễn Thị Thu Hương 2A10  

22 Đinh Thị Quyên 2A11  

23 Nguyễn Thị Huệ 3A1  

24 Nguyễn Thị Thu Hiền 3A2  

25 Đặng Thị Kim Khánh 3A3  

26 Trần Thị Hảo 3A4  

27 Phạm Thị Trà Mi 3A5  

28 Nguyễn Thị Ngọc 3A6  

29 Nguyễn Văn Hưng 3A7  

30 Phan Khắc Ngữ 3A8  

31 Nguyễn Thị Hà  3A9  

32 Trần Thị Hải Lý 3A10  

33 Lê Thị Huệ 3A11  
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34 Nguyễn Thị Kim Loan 3A12  

35 Lê Thị Mai 3A13  

36 Dương Đức Mót 4A1  

37 Nguyễn Thị Ninh 4A2  

38 Dương Văn Khanh 4A3  

39 Nguyễn Thị Thủy 4A4  

40 Nguyễn Thị Uyên Uyên 4A5  

41 Bùi Thị Dung 4A6  

42 Nguyễn Thị Thảo 4A7  

43 Nguyễn Thị Khoa 4A8  

44 Nguyễn Thị Ánh 4A9  

45 Nguyễn Thị Vui 4A10  

46 Nguyễn Thị Bình 4A11  

47 Hồ Thị Quỳnh 4A12  

48 Nguyễn Thị Nguyệt 5A1  

49 Nguyễn Thị Lệ Mỹ 5A2  

50 Trịnh Nguyên Sơn 5A3  

51 Văn Minh Ngọc 5A4  

52 Nguyễn Thị Như Ý 5A5  

53 Trần Thị Nhẫn 5A6  

54 Phạm Thị Hương Hoa 5A7  

55 Huỳnh Thị Liễu 5A8  

56 Lê Thị Anh Tuyền 5A9  

57 Vũ Thị Quyên 5A10  

58 Phan Thị Thu Trang 5A11  

 

(Danh sách trên có 58 người) 


